
Nam Nữ

3 4 5 6 7 9 16

A

1 Hứa Thị Hiền 01/10/1997 Dao
TDP Nậm Cáy - TT Bắc Hà - Lào

Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non
DTTS

2 Phàn Thị Tâm 15/12/1995 Dao Nậm Lúc - Bắc Hà - Lào Cai
Đại học sư phạm Giáo dục

Mầm non
DTTS

3 Chấu Thị Giả 10/06/1995 Mông Bản Phố - Bắc Hà - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non
DTTS

4 Trần Thị Huyền 07/12/1997 Kinh
Thôn Khởi Xá - Bảo Nhai - Bắc Hà -

Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non

5 Vàng Thị Sinh 09/04/1996 Tày Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai
Đại học sư phạm Giáo dục

Mầm non
DTTS

6 Mai Thị Nhâm 23/10/1997 Tày Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non
DTTS

7 Thèn Thị Thảo 22/09/1999 Nùng
Thôn Na Hối Nùng - Na Hối - Bắc

Hà - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non
DTTS

8 Lý Thị Huệ 17/12/1999 Giáy
Thôn Quy Ke - TT Phong Hải - Bảo

Thắng - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non
DTTS

9 Đặng Thị Lan 08/12/1999 Dao Thượng Hà - Bảo Yên - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non
DTTS

10 Trần Huyền Trang 12/10/1999 Kinh
Thôn Khe Đền - Sơn Hà - Bảo Thắng

- Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non

11 Cư Cú 08/02/1998 Mông
Thôn Dì Thàng - Na Hối - Bắc Hà -

Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non
DTTS

Hộ khẩu thường trú

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Mầm non hạng III; Mã số: V.07.02.26; Chỉ tiêu 20; Trúng tuyển 20 thí sinh.
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12 Nông Thị Điệp 25/09/1993 Nùng Bản Phố - Bắc Hà - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non
DTTS

13 Phạm Thị Xoan 02/06/1992 Kinh Làng Giàng - Văn Bàn - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non

14 Trần Quế Anh 12/02/2000 Kinh Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non

15 Bùi Thị Lý 15/10/1999 Kinh TDP 5 - TT Bát Xát - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non

16 Hà Thị Phượng 21/10/1992 Tày Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non
DTTS

17 Giàng Thị Dung 27/07/1998 Mông Tả Van Chư - Bắc Hà - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non
DTTS

18 Thàn Thị Duyên 11/06/1998 Nùng Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

19 Tải Thị Sim 12/11/1996 Nùng Cốc Ly - Bắc Hà - Lào Cai Cao đẳng Giáo dục Mầm non DTTS

20 Đỗ Thị Hà 17/06/1998 Kinh Cốc Lầu - Bắc Hà - Lào Cai
Cao đẳng sư phạm Giáo dục

Mầm non

B

I

1 Vũ Mạnh Cường 10/05/1998 Kinh
Thôn Km 3 - Na Hối - Bắc Hà - Lào

Cai
Đại học sư phạm Hoá học

2 Cao Thị Hoa 16/08/1994 Nùng Bản Xen - Mường Khương - Lào Cai Đại học sư phạm Hoá học DTTS

II

1 Đặng Thị Ly 20/10/1996 Dao Cốc Ly - Bắc Hà - Lào Cai
Đại học sư phạm Giáo dục

công dân
DTTS

2 Hoàng Thị Trang 29/03/1992 Nùng Bản Cầm - Bảo Thắng - Lào Cai
Đại học sư phạm Giáo dục
công dân - Giáo dục quốc

DTTS

III

1 Vàng Seo Dềnh 17/01/1997 Mông Hoàng Thu Phố - Bắc Hà - Lào Cai Đại học sư phạm Toán học DTTS

IV Vị trí Giáo viên THCS dạy Ngữ văn: Chỉ tiêu 06; Trúng tuyển 04 thí sinh.

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng III; Mã số: V.07.04.32

Vị trí Giáo viên THCS dạy Hóa học - Huyện Bắc Hà: Chỉ tiêu 02; Trúng tuyển 02 thí sinh.

Vị trí Giáo viên THCS dạy Giáo dục công dân: Chỉ tiêu 02; Trúng tuyển 02 thí sinh.

Vị trí Giáo viên THCS dạy Toán học: Chỉ tiêu 06; Trúng tuyển 01 thí sinh.
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1 Bùi Ngọc Ánh 11/10/1999 Dao Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai Đại học sư phạm Ngữ văn DTTS

2 Bàn Thị Khé 28/03/1993 Dao
Sừ Mần Khang - Tả Van Chư - Bắc

Hà - Lào Cai
Đại học sư phạm Văn - Sử DTTS

3 Giàng Thị Sáo 12/09/1996 Mông Tả Củ Tỷ - Bắc Hà - Lào Cai Cử nhân sư phạm Ngữ văn DTTS

4 Đặng Thảo Trang 11/09/1990 Kinh TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Đại học sư phạm Ngữ văn

V

1 Phạm Thị Ngấn 26/05/1994 Tày
TDP Na Quang 1 - TT Bắc Hà - Bắc

Hà - Lào Cai
Đại học sư phạm Địa lý DTTS

2 Hà Khánh Duy 05/12/1997 Thái Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai Cử nhân sư phạm Địa lý DTTS

VI

1 Cổ Văn Cạnh 17/03/1991 Tày Xuân Hòa - Bảo Yên - Lào Cai Đại học Giáo dục thể chất DTTS

2 Chử Đức Duy 14/09/1996 Kinh Tữ Xã - Lâm Thao - Phú Thọ Đại học Giáo dục thể chất

3 Hoàng Việt Cường 02/02/1986 Mông Na Hối - Bắc Hà - Lào Cai
Đại học sư phạm Thể dục thể

thao
DTTS

VII

1 Phạm Thị Bích Hợp 28/01/1996 Kinh Quang Húc - Tam Nông - Phú Thọ Đại học sư phạm Sinh học

VIII

1 Nguyễn Như Quỳnh 02/07/1995 Kinh
TDP Bắc Hà 1 - TT Bắc Hà - Bắc Hà

- Lào Cai
Đại học Thiết kế đồ họa

IX

1 Thàn Thị Minh 04/04/1997 Nùng Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai Đại học sư phạmTiếng Anh DTTS

X

1 Cháng Thị Cúc 16/06/1987 Nùng
TDP Nậm Cáy - TT Bắc Hà - Bắc Hà

- Lào Cai
Đại học Công nghệ thông tin DTTS

Vị trí Giáo viên THCS dạy Địa lý: Chỉ tiêu 02; Trúng tuyển 02 thí sinh.

Vị trí Giáo viên THCS dạy Giáo dục thể chất: Chỉ tiêu 03; Trúng tuyển 03 thí sinh.

Vị trí Giáo viên THCS dạy Sinh học: Chỉ tiêu 01; Trúng tuyển 01 thí sinh.

Vị trí Giáo viên THCS dạy Tiếng Anh: Chỉ tiêu 04; Trúng tuyển 01 thí sinh.

Vị trí Giáo viên THCS dạy Tin học: Chỉ tiêu 04; Trúng tuyển 01 thí sinh.

Vị trí Giáo viên THCS dạy Mỹ thuật: Chỉ tiêu 01; Trúng tuyển 01 thí sinh.

Page 3



(Danh sách gồm 38 thí sinh)
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